                                                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

                                                          Thực hiện 4 tuần (Từ ngày 04/11 – 29/11/2024)
                                                          Tuần 1: Gia đình tôi: (4/11 đến  8/11/2024)
                                                          Tuần 2: Bé và những người thân yêu: (11/10 đến 15/11/2024)
                                                          Tuần 3: Ngôi nhà gia đình ở (18/11 đến 22/11/2024)
                                                          Tuần 4: Đồ dùng trong gia đình (25/11 đến 29/11/2024)  
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Phát triển thể chất
	MT 1: Thực hiện được các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
	* Phát triển vận động

- Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát
	* Thể dục kỹ năng : 

-  Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát trong chủ điểm gia đình.

	
	MT2:  Phối hợp được tay - mắt và thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo léo trong vận động: Ném trúng đích thẳng đứng ( xa 2m x cao 1,5m) 
	- Ném trúng đích thẳng đứng ( xa 2m x cao 1,5m)
	- Vận động cơ bản: 3 tiết

- Ném trúng đích thẳng đứng.
- Đi nối bàn chân tiến lùi

- Bò zích zắc qua 7 điểm

* Trò chơi vận động: Nhảy tiếp sức, tìm đúng nhà, gia đình nào nhanh, nghệ sĩ gia đình ” …

*  Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

 HDNT : Làm quen một số thao tác đơn giản trong chế biến món ăn, thức uống: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, nướng,dán…; gạo có thể nấu cơm, nấu cháo và nói được tên các món ăn hằng ngày.

- HĐC: GD trẻ: Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn, không đừa nghịch, không làm vãi thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường

+ Tránh một số vật dụng gây nguy hiểm(Chỉ số 23)

- HĐNT: Trò chuyện về trang, sức khỏe khi thời tiết thay đổi. Chơi , hoạt động theo ý thích

	
	MT3: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vân động: Đi nối bàn chân tiến lùi
	- Đi nối bàn chân tiến lùi
	

	
	MT4: Thể hiện được sự nhanh, mạnh. Khéo léo khi thực hiện vận động: Bò zích rắc qua 7 điểm
-  Chơi được một số trò chơi vận động
	Bò zích rắc qua 7 điểm

	

	
	*  Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

MT5: Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản 
( Chỉ số19)


	*  Giáo dục,dinh dưỡng và sức khỏe

- Làm quen một số thao tác đơn giản trong chế biến món ăn, thức uống


	

	
	MT6: Có một số hành vi và thói quen trong ăn uống

	- Mời cô mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm vãi thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
	

	
	MT7: Biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng… là những vật dụng nguy hiểm khi đến gần.
	- Một số vật dụng có thể gây nguy hiểm như bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng… 
	

	
	MT8 Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh và phòng bệnh: Nói với người lớn khi bị đau chảy máu hoặc sốt.
	- Nói với người lớn khi bị đau chảy máu hoặc sốt


	

	
	MT9:  Biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ.
	- Biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ.
	

	Phát triển nhận thức
	* Khám phá khoa học
MT1: Phối hợp các giác quan khác nhau để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng.
	- Đăc điểm công dụng và cách sử dụng đồ dùng đồ chơi.


	Hoạt động ngoài trời: Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình

Hoạt động góc: Góc học tập: Tìm hiểu về các đồ dùng gia đình.

	
	MT2: Nói được tên, công việc của các thành viên trong gia đình. Nói được một số thôn tin quan trọng về bản thân gia đình ( Chỉ số 27)

- Nói được địa chỉ gia đình, số điện thoại khi được hỏi trò chuyện. Kể tên được 1 số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống

( Chỉ số 97)


	- Các thành viên trong gia đình . Nghề nghiệp của bố mẹ. Sở thích của các thành viên trong gia đình. Nhu cầu gia đình, số điện thoại của gia đình.


	Hoạt động học: 2 Tiết

- Trò chuyện  về gia đình bé ( cs 27, 97)
- Tìm hiểu về một số kiểu nhà
- Trò chuyện hàng ngày: Kể về gia đình bé

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Trò chuyện về gia đình- Hoạt động góc: Góc phân vai: Gia đình...

	
	MT3: Biết được các kiểu nhà gia đình bé ở. Biết gia đình bé ở thuộc loại kiểu nhà gì?
	- Nhận biết các kiểu nhà gia đình ở
	Hoạt động học: Tìm hiểu về các kiểu nhà

- Trò chuyện hàng ngày: Kể về các kiểu nhà
- Chơi, hoạt động theo ý thích: Trò chuyện về các kiểu nhà

- Hoạt động góc: Góc xây dựng: Xây nhà của bé

	
	MT4: Phân loại đươc một số đồ dùng gia đình theo theo 2-3 dấu hiệu cho trước. Tìm ra dấu hiệu phân loại đồ dùng trong gia đình ( Chỉ số 96). 


	- Đăc điểm công dụng và cách sử dụng đồ dùng đồ chơi. Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng đồ dùng đồ chơi quen thuộc. Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu
	Hoạt động học: Phân loại đồng dùng gia đình đồ dùng gia đình

Hoạt động góc: Góc học tập: Phân loại đồ dùng theo công dụng

- Tìm hiểu đồ dùng theo chất liệu

- Góc xây dựng: xây nhà, lắp ghép nhà., vườn hoa..

- Hoạt động ngoài trời: Quan sát đồ dùng gia đình làm bằng thủy tinh gôm xứ.

- Trò chuyện hàng ngày: Phân loại đồ dùng gia đình.

	
	Lq với toán: MT 5: Nhận biết số lượng, chữ số trong phạm vi 7 (Chỉ số 104) 
	- Tách gộp 1 nhóm thành 2 nhóm nhỏ bằng các cách khác nhau và so sánh số lượng của 2 nhóm
	Hoạt động học. (3T)
 Tạo nhóm có số lượng 7, đếm đến 7, nhận biết số 7

( Chỉ số 104)

	
	MT6: Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7.
	Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6.
	Hoạt động học: So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 7.

	
	MT7:  Tách gộp 7 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của 2 nhóm (Chỉ số105)
	Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7.
	Hoạt động học: Tách gộp trong phạm vi 7 (CS105)

	Phát triển ngôn ngữ
	MT1: Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại .


	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng , câu phức 

- Sử dụng các từ 
	Hoạt động học: TCTV

Nghe, hiểu nội dung các từ, câu.

	
	MT2: Biết nói rõ ràng (Chỉ số 65). Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp (Chỉ số 67). Có thể sử dụng lời nói để thỏa thuận, trao đổi, hợp tác, chỉ dẫn bạn bè trong các hoạt động khác nhau.

(Chỉ số 69)
	- Sử dụng các loại câu khác nhau để bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói, biết lắng nghe, đặt và trả lời câu hỏi.


	HĐH: Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng , câu phức 


	
	MT3: Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyên ( Chỉ số 71)
	- Bắt chuyện với bạn bè và người lớn bằng cách khác nhau. Cuộc trò chuyện được duy trì và phát triển


	- Bắt chuyện với bạn bè và người lớn bằng cách khác nhau. Cuộc trò chuyện được duy trì và phát triển

	
	MT4: Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, tực ngữ ( Chỉ số 64)


	- Đọc thuộc thơ, đồng dao, tục ngữ, ca dao


	* Dạy trẻ đọc thơ/ Đọc thơ diễn cảm (2T)
- Em yêu nhà em
- Yêu mẹ
- Hoạt động chiều: Đọc ca da dao, đồng dao, tục ngữ..

	
	MT5: Nghe hiểu nội dung câu truyện, thơ dành cho lưa tuổi trẻ ( Chỉ số 64)


	- Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu truyện. Nói được tính cách nhân vật, đánh giá được hoạt động. Kể lại được nội dung chính các câu truyện trong chủ đề 
	* Nghe kể chuyện/ Kể chuyện sáng tạo/ Kể chuyện tương tác (1T)
-  Bàn tay có nụ hôn.
- Cô bé quàng khăn đỏ


	
	MT6: - Nhận dạng chữ cái e, ê  trong bảng chữ cái tiếng việt, tập tô các chữ cái e,ê  

( Chỉ số 90, 91)


	- Nhận dạng chữ cái và phát âm được chữ cái, tập tô được các chữ cái đó


	LQCC (3 tiết)

- LQCC: e, ê (Chỉ số 91)

- Tập tô: e, ê (Chỉ số 90)

- LQCC: u, ư (CS91)

	Phát triển tình cảm và các kỹ năng xã hội


	MT1: Biết mình là con/ cháu / anh/ chị/ em trong gia đình.

MT 2: Biết an ủi chia sẻ vui với người thân và bạn bè. 


	- Vị trí trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học.

- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói cử chỉ lễ phép lịch sự.


	* Hoạt động góc

- Góc phân vai:  Gia  đình; Phòng khám bệnh; Bán hàng. 

- Góc xây dựng- Lắp ghép: Xây khu nhà của bé; Xây nhà chung cư; Xây khu tập thể; Xây công viên ....

- Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát trong chủ đề 

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh; sách chuyện  về  chủ  đề; ...

- Góc tạo hình: Tô màu, cắt;  xé dán các thành viên trong gia đình; làm an bum các kiểu nhà tặng người thân; Xếp nhà ... 

- Góc thiên nhiên:  Gieo hạt, chăm sóc cây; Làm nhà bằng cát; vẽ (xếp) các thành viên trong gia đình trên cát; sỏi...

Góc học tập: Phân loại đối tượng

* GD Kỹ năng sống (2 tiết)

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng: 

+ Lễ phép khi ở nhà

+ Nói lời cảm ơn.


	
	 MT 3: Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác ( Chỉ số 48)


	- Quan tâm chia sẻ, giúp đỡ bạn
	

	
	MT 4: Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hành động
	- Trao đổi bằng lời nói thống nhất các đề xuất trong cuộc chơi với các bạn.
	

	
	MT 5: Đề xuất các trò chơi, hoạt động thể hiện sở thích của bản thân (Chỉ số 30)
	- Đề xuất các trò chơi, hoạt động thể hiện sở thích của bản thân ( Chỉ số 30)
	

	
	 MT6: Biết lễ phép khi ở nhà.
	- Dạy trẻ lễ phép khi ở nhà
	

	
	MT7: Nói được khả năng và sở thích của bạn bè và người thân (Chỉ số 58)
	- Khả năng và sở thích của bạn bè và người thân.
	

	
	MT 8: Biết lễ phép chào hỏi khi về nhà gặp ông bà, bố mẹ. Đi ra ngoài, đi chơi biết xin phép. Biết giao tiếp, ứng xử, hoạt động phù hợp với hoàn cảnh. Không nói tục chửi bậy. Biết nói lời cảm ơn ( Chỉ số77, chỉ số 78)
	- GD trẻ thói quen chào hỏi,cảm ơn. 

- GD trẻ không nói tục chửi bậy.

	

	
	MT9: Loại được 1 đối tượng không cùng nhóm với đối tượng còn lại

( Chỉ số115)
	- Thực hiện Loại  1 đối tượng không cùng nhóm với đối tượng còn lại

( Chỉ số115)
	

	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
	MT1: Nhận ra giai điệu ( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề. 
	- Nghe và nhận ra sắc thái ( vui, buồn, tình cảm tha thiết) của bài hát bản nhạc.

	

	
	MT2: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát ( Chỉ số 100)
	-  Hát các bài hát theo chủ đề, hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	- Trò chuyện hằng ngày: Gia đình có những ai , mọi người gia đình làm việc gì, sống với nhau như thế nào

- Văn học: Thơ: Cháu yêu bà, Em yêu nhà em
- Trò chuyện với trẻ: Chào hỏi lễ phép , kính trọng người lớn, nhường nhin em bé
Hát/ vận động theo nhịp, phách, tiết tấu, múa minh họa...các bài hát (Chỉ số 101): 
* Âm nhạc (2 T)
+  Cả nhà thương nhau, Nhà của tôi; 

- Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh; Tổ ấm gia đình; Ru con; Bàn tay mẹ; Lời ru trên nương; Khúc hát ru của người mẹ trẻ; ….

- TCAN: (Hát theo hình vẽ; Tiếng hát ở đâu; Mi- Son- La; Bao nhiêu bạn hát....)
- Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề.

* Tạo hình (2 tiết)

- Cắt dán ngôi nhà 

- Vẽ ngôi nhà mơ ước ( ứng dụng công nghệ AI)

	
	MT3: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa) 
( Chỉ số 99)
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu bài hát, thể hiện sắc thái phù hợp với bài hát, bản nhạc.


	

	
	MT4: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề.


	- Nghe và hưởng ứng cảm xúc ( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện các động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
	

	
	MT 5: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng cắt, dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối ( Chỉ số: 7, 8, 102)
	- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc hình dáng/ đường nét và bố cục
	

	
	MT6: Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	

	
	MT7: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục ( Chỉ số: 103)
	- Nhận xét về  sản  phẩm t ạo  hình 

	

	                                                                                                                          Ngày 30 tháng 10 năm 2024
                                                                                                                                 CMNT đã duyệt

                                                                                                                               Phạm Thị Thùy Linh




